
Trang Chính quyền

địa phương

Địa điểm Thời gian Online

Maebashi-shi Chuo Kominkan Thứ tư, thứ bảy 10:15 - 11:45

Soja Kominkan Thứ tư, thứ năm, thứ bảy 18:30 - 20:00

Takasaki-shi Chuo Kominkan Thứ ba 10:00 - 11:30, thứ năm 19:00 - 20:30, thứ bảy 13:30 - 15:00

Nakai Kominkan Thứ tư 18:30 - 20:00

Gunma Fukushi Kaikan Thứ hai 19:00 - 20:30

Shin-machi Bunka Hall Thứ tư 10:00 - 11:30, thứ bảy 10:00 - 11:30

3 Kiryu-shi Kiryu-shi Seinen no Ie Thứ bảy 10:30 - 12:00

4 Isesaki-shi Kasuri no Sato Shimin Koryukan Chủ nhật 9:30 - 11:30, 13:30 - 15:30 〇

5 Ota-shi Ota Shiyakusho Minami Chosha Chủ nhật 14:00 - 16:00, thứ ba 18:30 - 20:30, thứ tư 13:30 - 15:30

6 Numata-shi Griff Education Thứ tư 19:00 - 20:30

Takajo-machi Nagaya-mon Thứ hai 10:00 - 11:30

BunbukuKominkan Thứ năm 10:00 - 11:30

Jonuma Kominkan Thứ năm 19:30 - 21:00

8 Shibukawa-shi Shibukawa-shi Chuo Kominkan Thứ ba 10:00 - 11:30, 19:00 - 20:30

9 Fujioka-shi Fujioka-shi Sogo Gakushu Center Thứ sáu19:00 - 21:00

10 Tomioka-shi Tomioka-shi Shogai GakushuCenter Thứ năm 10:00 - 11:30, 19:00 - 20:30

11 Annaka-shi Kokusai Koryu House Thứ ba, thứ tư 17:00 - 20:00, thứ năm 10:00 - 16:00, thứ bảy 8:30 - 12:00

12 Shinto-mura Shinto-mura Chuo Kominkan Chủ nhật 10:00 - 11:30

13 Tsumagoi-mura Tsumagoi-mura Chiiki Koryu Center Thứ tư 18:30 - 20:00

14 Tamamura-machi Tamamura-machi Kinrosha Center Thứ sáu 19:30 - 21:00, thứ bảy 13:30 - 15:00

15 Oizumi-machi Oizumi-machi Kominkan Minami Bekkan Thứ tư, thứ sáu 19:00 - 21:00, chủ nhật 10:00 - 12:00

＊Vui lòng liên hệ tới các cơ quan chính quyền địa phương để đăng ký.

＊Trường hợp có nguyện vọng đăng ký làm tình nguyện viên dạy tiếng Nhật, vui lòng liên hệ tới cơ quan chính quyền địa phương.

<Liên hệ hỏi-đáp chung>

　　(Tổ chức pháp nhân công ích)　Hiệp hội Du lịch - Sản vật - Quốc tế tỉnh Gunma

　　Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài tỉnh Gunma

　　Liên hệ:　027-289-8275　E-mail: gtia-intlgrp@gtia.jp

 Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Tatebayashi-shi
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Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Maebashi-shi

Đăng ký, hỏi-đáp Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Maebashi

Liên hệ 027-226-5516

E-mail mia@peach.ocn.ne.jp

Giờ làm việc 8:30 - 17:15 từ thứ hai đến thứ sáu (trừ lễ, Tết)

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật cơ bản, tiếng Anh, tiếng Ý

Địa điểm (tên hội trường) Maebashi-shi Chuo Kominkan, Soja Kominkan

Địa chỉ Maebashi-shi, Hon-machi 2-12-1 Maebashi Plaza Genki 21

Maebashi-shi, Soja-machi, Soja 1583-2

Khóa học 1 Nhóm nhỏ

Thời gian Thứ tư, thứ bảy 10:15 - 11:45

Thời điểm khai giảng Tháng 5 - tháng 7, tháng 9 - tháng 12, tháng 1 (năm kế tiếp) - tháng 3

Giới hạn học viên (có/ không) Có (mỗi nhóm khoảng 30 người)

Học phí (miễn phí/ có phí) Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Có 

Phương thức đăng ký Liên hệ trực tiếp tới Văn phòng của Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Maebashi

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Có (về nguyên tắc, từ 16 tuổi trở lên)

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia (trường hợp là địa phương không có lớp học tiếng Nhật gần đó)

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Hội thoại

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Tiếng Nhật tổng quát cần thiết cho đời sống hàng ngày

Trình độ Nhập môn - Trung cấp

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Không

Khác

Khóa học 2 Lớp học tiếng Nhật

Thời gian Thứ tư, thứ năm, thứ bảy 18:30 - 20:00

Thời điểm khai giảng Tháng 5 - tháng 8, tháng 9 - tháng 12, tháng 1 (năm kế tiếp) - tháng 3

Giới hạn học viên (có/ không) Có (mỗi lớp khoảng 10 - 15 người)

Học phí (miễn phí/ có phí) Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Có 

Phương thức đăng ký Liên hệ trực tiếp tới Văn phòng của Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Maebashi

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Có (về nguyên tắc, từ 16 tuổi trở lên)

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia (trường hợp là địa phương không có lớp học tiếng Nhật gần đó)

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Bài giảng

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Tiếng Nhật tổng quát cần thiết cho đời sống hàng ngày

Trình độ 3 lớp Nhập học, sơ cấp, trung cấp

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Không

Khác
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Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Takasaki-shi

Đăng ký, hỏi-đáp Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Takasaki

Liên hệ 027-321-1201

E-mail office@takasaki-irs.org

Giờ làm việc Từ thứ hai đến thứ sáu 8:30 - 17:15

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật cơ bản, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung, tiếng Việt　※Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung: chiều thứ năm; tiếng Việt: sáng thứ sáu/ Những ngôn ngữ khác: sử dụng máy phiên dịch

Địa điểm (tên hội trường) Takasaki-shi Chuo Kominkan Nakai Kominkan Gunma Fukushi Kaikan Shinmachi Bunka Hall Online Quyết định sau khi hội ý

Địa chỉ Takasaki-shi, Suehiro-cho 27 Takasaki-shi, Nakai-machi 3-21-1 Takasaki-shi, Munadaka-machi 977-1 Takasaki-shi, Shin-machi 3190-1 Zoom Giảng dạy trực tiếp hoặc qua ứng dụng Zoom

Khóa học Lớp học tiếng Nhật Lớp học tiếng Nhật Lớp học tiếng Nhật Lớp học tiếng Nhật Lớp học tiếng Nhật Online Phái cử tình nguyện viên hỗ trợ giảng dạy tiếng

Nhật cho trẻ em

Thời gian Thứ ba　10:00 - 11:30, ｔhứ năm　19:00 - 20:30,

thứ bảy　13:30 - 15:00

Thứ tư　18:30 - 20:00 Thứ hai　19:00 - 20:30 Thứ tư　10:00 - 11:30, thứ bảy　10:00 - 11:30 Có thể hội ý về thời gian (40 phút/ 1 buổi học) Có thể hội ý về thời gian

Thời điểm khai giảng Tháng 5 - tháng 7, tháng 9 - tháng 12, tháng 1 (n

ăm kế tiếp) - tháng 3 Tháng 5 - tháng 7, tháng 9 - tháng 12, tháng 1 (n

ăm kế tiếp) - tháng 3

Tháng 5 - tháng 7, tháng 9 - tháng 12, tháng 1 (n

ăm kế tiếp) - tháng 3

Tháng 5 - tháng 7, tháng 9 - tháng 12, tháng 1 (n

ăm kế tiếp) - tháng 3

Tháng 5 - tháng 7, tháng 9 - tháng 12, tháng 1 (n

ăm kế tiếp) - tháng 3

Quanh năm

Giới hạn học viên (có/ không) Có
Có

Có Có Có Không

Học phí (miễn phí/ có phí) Có phí (500 yên/ 1 kỳ)
Có phí (500 yên/ 1 kỳ)

Có phí (500 yên/ 1 kỳ) Có phí (500 yên/ 1 kỳ) Miễn phí Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Có Có Có Có Có Có

Phương thức đăng ký Đăng ký tại trang chủ hoặc tại văn phòng của

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Takasaki

Đăng ký tại trang chủ hoặc tại văn phòng của

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Takasaki

Đăng ký tại trang chủ hoặc tại văn phòng của

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Takasaki

Đăng ký tại trang chủ hoặc tại văn phòng của

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Takasaki

Đăng ký tại trang chủ hoặc tại văn phòng của

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Takasaki

Đăng ký tại trang chủ hoặc tại văn phòng của

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Takasaki

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không Không Không Không Không Có (từ 6 đến 18 tuổi)

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Không thể tham gia (Ưu tiên đối tượng đang

sinh sống/ học tập/ làm việc tại nội thành)

Không thể tham gia (Ưu tiên đối tượng đang

sinh sống/ học tập/ làm việc tại nội thành)

Không thể tham gia (Ưu tiên đối tượng đang

sinh sống/ học tập/ làm việc tại nội thành)

Không thể tham gia (Ưu tiên đối tượng đang

sinh sống/ học tập/ làm việc tại nội thành)

Không thể tham gia (Ưu tiên đối tượng đang

sinh sống/ học tập/ làm việc tại nội thành)

Không thể tham gia (chỉ dành cho đối tượng đ

ang sinh sống tại nội thành)

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) 1 kèm 1, hoặc, nhóm nhỏ 1 kèm 1, hoặc, nhóm nhỏ 1 kèm 1, hoặc, nhóm nhỏ 1 kèm 1, hoặc, nhóm nhỏ 1 kèm 1, hoặc, nhóm nhỏ 1 kèm 1

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Tiếng Nhật đời sống (đọc/ viết/ hội thoại) Tiếng Nhật đời sống (đọc/ viết/ hội thoại) Tiếng Nhật đời sống (đọc/ viết/ hội thoại) Tiếng Nhật đời sống (đọc/ viết/ hội thoại) Tiếng Nhật đời sống (đọc/ viết/ hội thoại) Hỗ trợ tiếng Nhật, tài liệu học

Trình độ Không Không Không Không Không Không

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Không Không Không Không Không Không

Khác Quyết định sau khi hội ý được ngày có nguyện

vọng học với tình nguyện viên
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Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Gunma-ken, Kiryu-shi

Đăng ký, hỏi-đáp Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kiryu

Liên hệ 0277-46-1111 (nội tuyến 309)

E-mail kokusai@city.kiryu.gunma.jp

Giờ làm việc Thứ bảy hàng tuần 10:30 - 12:00

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật cơ bản, tiếng Anh

Địa điểm (tên hội trường) Kiryu-shi Seinen no Ie

Địa chỉ Kiryu-shi, Naka-machi 1-8-37

Khóa học A Lớp học tiếng Nhật (lớp sơ cấp)

Thời gian Thứ bảy　10:30 - 12:00

Thời điểm khai giảng Tháng 5 - 7, tháng 9 - 12, tháng 1 - 3

Giới hạn học viên (có/ không) Khoảng 20 người

Học phí (miễn phí/ có phí) Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Không

Phương thức đăng ký Đăng ký qua điện thoại hoặc tại cửa sổ tiếp nhận của Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kiryu

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Bài giảng/Hội thoại

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc/ viết/ nghe

Trình độ Nhập môn - N2

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có

Khác Từ năm 2023 trở đi, thực hiện kiểm tra phân lớp vào lần đầu tiên

Khóa học B Lớp học tiếng Nhật (lớp trung cấp)

Thời gian Thứ bảy　10:30 - 12:00

Thời điểm khai giảng Tháng 6 - 8, tháng 9 - 12, tháng 1 - 3

Giới hạn học viên (có/ không) Khoảng 20 người

Học phí (miễn phí/ có phí) Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Không

Phương thức đăng ký Đăng ký qua điện thoại hoặc tại cửa sổ tiếp nhận của Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kiryu

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Bài giảng/Hội thoại

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc/ viết/ nói/ nghe

Trình độ N4・N5

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có (N4・N5)

Khác Từ năm 2023 trở đi, thực hiện kiểm tra phân lớp vào lần đầu tiên

Khóa học C Lớp học tiếng Nhật (lớp nâng cao)

Thời gian Thứ bảy　10:30 - 12:00

Thời điểm khai giảng Tháng 6 - 8, tháng 9 - 12, tháng 1 - 3

Giới hạn học viên (có/ không) Khoảng 20 người

Học phí (miễn phí/ có phí) Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Không

Phương thức đăng ký Đăng ký qua điện thoại hoặc tại cửa sổ tiếp nhận của Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kiryu

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Bài giảng/ hội thoại

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Tập trung luyện tập diễn đạt

Trình độ N3

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có (N3)

Khác Từ năm 2023 trở đi, thực hiện kiểm tra phân lớp vào lần đầu tiên

Khóa học luyện thi Nhóm nhỏ

Thời gian Thứ bảy　10:30 - 12:00

Thời điểm khai giảng Tháng 5 - 7, tháng 9 - 12, tháng 1 - 3

Giới hạn học viên (có/ không) Khoảng 10 người

Học phí (miễn phí/ có phí) Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Không

Phương thức đăng ký Đăng ký qua điện thoại hoặc tại cửa sổ tiếp nhận của Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kiryu

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Luyện đề

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Luyện tập 4 kỹ năng

Trình độ N4 - N3

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có (N2・N3)

Khác Từ năm 2023 trở đi, thực hiện kiểm tra phân lớp vào lần đầu tiên
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Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Isesaki-shi

Đăng ký, hỏi-đáp Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Isesaki

Liên hệ 0270-27-2731

E-mail i-exchange@dan.wind.ne.jp

Giờ làm việc 8:30 - 17:15

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật cơ bản

Địa điểm (tên hội trường) Kasuri no Sato Shimin Koryukan Online

Địa chỉ Isesaki-shi, Showa-machi 1712-2

Khóa học 1 Lớp học tiếng Nhật sơ cấp online

Thời gian Chủ nhật　9:30 - 11:30 Thứ bảy　10:00 - 12:00

Thời điểm khai giảng Tháng 5 - 7, tháng 9 - 12, tháng 1 - 3 Tháng 7- 9, tất cả 10 buổi

Giới hạn học viên (có/ không) 50 người 20 người

Học phí (miễn phí/ có phí) 1500 yên Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Không Có

Phương thức đăng ký Đăng ký vào ngày học tại địa điểm học đã quy định Đăng ký qua form trên trang chủ hoặc đến trực tiếp văn phòng

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Có (từ 16 tuổi trở lên) Có (từ 16 tuổi trở lên)

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Đối tượng đang sinh sống tại nội thành Đối tượng đang sinh sống tại nội thành

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Hội thoại Hội thoại

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc, viết, hội thoại Đọc, viết, hội thoại

Trình độ Tiếng Nhật cần thiết cho đời sống Tiếng Nhật cần thiết cho đời sống

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Không Không

Khác Thông tin chi tiết xem tại website

https://isesaki-kokusai.jp

Khóa học 2 Lớp học tiếng Nhật sơ - trung cấp online

Thời gian Chủ nhật　13:30 - 15:30 Thứ bảy　10:00 - 12:00

Thời điểm khai giảng Tháng 5 - 7, tháng 9 - 12, tháng 1 - 3 Tháng 7- 9, tất cả 10 buổi

Giới hạn học viên (có/ không) 50 người 20 người

Học phí (miễn phí/ có phí) 1500 yên Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Có Có

Phương thức đăng ký Đăng ký vào ngày học tại địa điểm học đã quy định Đăng ký qua form trên trang chủ hoặc đến trực tiếp văn phòng

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Có (từ 16 tuổi trở lên) Có (từ 16 tuổi trở lên)

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Đối tượng đang sinh sống tại nội thành Đối tượng đang sinh sống tại nội thành

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Bài giảng Bài giảng

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc, viết, hội thoại Đọc, viết, hội thoại

Trình độ Tiếng Nhật cần thiết cho đời sống Tiếng Nhật cần thiết cho đời sống

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Không Không

Khác Thực hiện kiểm tra phân lớp vào lần đầu tiên Thông tin chi tiết xem tại website

https://isesaki-kokusai.jp
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Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Ota-shi

Đăng ký, hỏi-đáp Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Ota

Liên hệ 0276-48-1001

E-mail otaia@mx.city.ota.gunma.jp

Giờ làm việc

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật cơ bản, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Anh

Địa điểm (tên hội trường) Ota Shiyakusho Minami Chosha

Địa chỉ Ota-shi, Hama-cho 2-7

Khóa học 1 Lớp học tiếng Nhật Ayumi no kai Ota (Khóa học chủ nhật)

Thời gian Chủ nhật　14:00 - 16:00

Thời điểm khai giảng Học kỳ 1 tháng 5 - 7, học kỳ 2 tháng 9 - 12, học kỳ 3 tháng 1 - 3

Giới hạn học viên (có/ không) Có (học kỳ 1: 50 người, học kỳ 2, học kỳ 3: chưa có kế hoạch)

Học phí (miễn phí/ có phí) Có phí (500 yên/ 1 học kỳ)

Cần đăng ký trước (có/ không) Không

Phương thức đăng ký Tiếp nhận vào ngày đầu tiên của khóa học

(trường hợp có nhiều đăng ký, sẽ sử dụng

phương pháp tuyển chọn)

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Có (từ 13 tuổi trở lên)

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Bài giảng

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Giảng dạy theo trình độ

Trình độ Từ nhập môn

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Không

Khác Giáo trình (500 hoặc 2500 yên)

Khóa học 2 Lớp học tiếng Nhật Ayumi no kai Ota (Khóa học ngày thứ ba)

Thời gian Thứ ba　18:30 - 20:30

Thời điểm khai giảng Học kỳ 1: tháng 5 - 7, học kỳ 2 tháng 9 - 12, học kỳ 3 tháng 1 - 3

Giới hạn học viên (có/ không) Có (học kỳ 1: 15 người; học kỳ 2, học kỳ 3: chưa quyết định)

Học phí (miễn phí/ có phí) Có phí (500 yên/ 1 học kỳ)

Cần đăng ký trước (có/ không) Không

Phương thức đăng ký Tiếp nhận vào ngày đầu tiên của khóa học

(trường hợp có nhiều đăng ký, sẽ sử dụng

phương pháp tuyển chọn)

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Có (từ 13 tuổi trở lên)

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Bài giảng

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Giảng dạy theo trình độ

Trình độ Từ nhập môn

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có (N5 - N1)

Khác Giáo trình (500 hoặc 2500 yên)

Khóa học 3 Lớp học tiếng Nhật Ayumi no kai Ota (Khóa học ngày thứ ba)

Thời gian Thứ tư　13:30 - 15:30

Thời điểm khai giảng Học kỳ 1 tháng 5 - 7, học kỳ 2 tháng 9 - 12, học kỳ 3 tháng 1 - 3

Giới hạn học viên (có/ không) Có (học kỳ 1: 15 người; học kỳ 2, học kỳ 3: chưa quyết định)

Học phí (miễn phí/ có phí) Có phí (500 yên/ 1 học kỳ)

Cần đăng ký trước (có/ không) Không

Phương thức đăng ký Tiếp nhận vào ngày đầu tiên của khóa học

(trường hợp có nhiều đăng ký, sẽ sử dụng

phương pháp tuyển chọn)

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Có (từ 13 tuổi trở lên)

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Bài giảng

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Giảng dạy theo trình độ

Trình độ Từ nhập môn

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có (N5 - N1)

Khác Giáo trình (500 hoặc 2500 yên)

☆Cửa sổ tiếp nhận

<Thứ hai> Buổi sáng (tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh); Buổi chiều (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung)　<Thứ ba> Buổi sáng (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung); Buổi

chiều (tiếng Bồ Đào Nha)　<Thứ năm> Buổi sáng (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung); Buổi chiều (tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh);　<Thứ sáu> Buổi sáng (tiếng Bồ

Đào Nha, tiếng Anh)

※Buổi sáng (9:00 - 11:30); Buổi chiều (13:00 - 16:00)

☆ Điện thoại: từ thứ hai đến thứ sáu 8:30 - 12:00, 13:00 - 17:15
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Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Numata-shi

Đăng ký, hỏi-đáp Numata-shi Kikaku Seisaku-ka

Liên hệ 0278-23-2111 (nội tuyến 4035)

E-mail kikaku@city.numata.gunma.jp

Giờ làm việc 8:30 - 17:15

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật cơ bản

Địa điểm (tên hội trường) Công ty cổ phần Griff Education

Địa chỉ Numata-shi, Nishiharashin-machi 138-9 Sogo

Education Bill tầng 2

Khóa học 1

Thời gian Thứ tư　19:00 - 20:30

Thời điểm khai giảng Tháng 4 - tháng 2

Giới hạn học viên (có/ không) Không

Học phí (miễn phí/ có phí) Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Có

Phương thức đăng ký Điện thoại hoặc gửi mail

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Đối tượng thuộc ngoài khu vực vui lòng liên hệ

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Giảng dạy theo nhóm nhỏ

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc, viết, hội thoại

Trình độ

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có

Khác Có thể học theo nguyện vọng của cá nhân
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Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Tatebayashi-shi

Đăng ký, hỏi-đáp Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Tatebayashi

Liên hệ 0276-47-5120

E-mail kyodo@city.tatebayashi.gunma.jp

Giờ làm việc 8:30 - 17:15 (ngoài trừ thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật cơ bản

Địa điểm (tên hội trường) Takajo-machi, Nagayamon Bunbuku Kominkan Jonuma Kominkan

Địa chỉ Tatebayashi-shi, Ote-machi 7-29 Tatebayashi-shi, Bunbuku 847-7 Tatebayashi-shi, Matsubara 1-22-22

Khóa học 1 Nagayamon Kyoshitu (Lớp học ngày thứ hai) Lớp học Bunbuku Kominkan Lớp học Jonuma Kominkan

Thời gian Thứ hai hàng tuần　10:00 - 11:30 Thứ năm hàng tuần (ngoại trừ thứ năm lần thứ 5

của tháng) 10:00 - 11:30

Thứ năm hàng tuần (ngoại trừ thứ năm lần thứ 5

của tháng)　19:30 - 21:00

Thời điểm khai giảng Quanh năm ※ Có nghỉ hè và nghỉ xuân. Vui lòng

liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về ngày

giờ.

Quanh năm ※ Có nghỉ hè và nghỉ xuân. Vui lòng

liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về ngày

giờ.

Quanh năm ※ Có nghỉ hè và nghỉ xuân. Vui lòng

liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về ngày

giờ.

Giới hạn học viên (có/ không) Không　※Tùy theo tình hình vượt quá số lượng

quy định, lớp học sẽ được tổ chức theo số lượng

giới hạn học viên.

Không　※Tùy theo tình hình vượt quá số lượng

quy định, lớp học sẽ được tổ chức theo số lượng

giới hạn học viên.

Không　※Tùy theo tình hình vượt quá số lượng

quy định, lớp học sẽ được tổ chức theo số lượng

giới hạn học viên.

Học phí (miễn phí/ có phí) Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Có Có Có

Phương thức đăng ký Tại cửa số tiếp nhận của Hiệp hội giao lưu quốc tế

thành phố Tatebayashi (Tatebayashi Shiyakusho

Shimin Kyodo kanai)/ điện thoại/ gửi mail

Tại cửa số tiếp nhận của Hiệp hội giao lưu quốc tế

thành phố Tatebayashi (Tatebayashi Shiyakusho

Shimin Kyodo kanai)/ điện thoại/ gửi mail

Tại cửa số tiếp nhận của Hiệp hội giao lưu quốc tế

thành phố Tatebayashi (Tatebayashi Shiyakusho

Shimin Kyodo kanai)/ điện thoại/ gửi mail

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không Không Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia　※Ưu tiên đối tượng tại nội thà

nh

Có thể tham gia　※Ưu tiên đối tượng tại nội thà

nh

Có thể tham gia　※Ưu tiên đối tượng tại nội thà

nh

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Hội thoại Hội thoại Hội thoại

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc, viết, hội thoại Đọc, viết, hội thoại Đọc, viết, hội thoại

Trình độ Nhập môn - Nâng cao Nhập môn - Nâng cao Nhập môn - Nâng cao

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Không　※Trường hợp có nguyện vọng, vui lòng

liên hệ để tham vấn

Không　※Trường hợp có nguyện vọng, vui lòng

liên hệ để tham vấn

Không　※Trường hợp có nguyện vọng, vui lòng

liên hệ để tham vấn

Khác Giảng dạy bởi tình nguyện viên Giảng dạy bởi tình nguyện viên Giảng dạy bởi tình nguyện viên

Khóa học 2 Lớp học Nagayamon (Lớp học ngày thứ ba)

Thời gian hàng tuầnThứ ba　10:00 - 11:30

Thời điểm khai giảng Quanh năm ※ Có nghỉ hè và nghỉ xuân. Vui lòng

liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về ngày

giờ.

Giới hạn học viên (có/ không) Không　※Tùy theo tình hình vượt quá số lượng

quy định, lớp học sẽ được tổ chức theo số lượng

giới hạn học viên.

Học phí (miễn phí/ có phí) Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Có

Phương thức đăng ký Tại cửa số tiếp nhận của Hiệp hội giao lưu quốc tế

thành phố Tatebayashi (Tatebayashi Shiyakusho

Shimin Kyodo kanai)/ điện thoại/ gửi mail

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia　※Ưu tiên đối tượng tại nội thà

nh

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Hội thoại

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc, viết, hội thoại

Trình độ Nhập môn - Nâng cao

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Không　※Trường hợp có nguyện vọng, vui lòng

liên hệ để tham vấn

Khác Giảng dạy bởi tình nguyện viên
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Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Shibukawa-shi

Đăng ký, hỏi-đáp Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Shibukawa

Liên hệ 0279-22-2396

E-mail sia-shibukawa@city.shibukawa.gunma.jp

Giờ làm việc Thứ hai - Thứ sáu　8:30 - 17:15

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật cơ bản, tiếng Anh (Thứ ba, thứ năm　10:00 - 16:00)

Địa điểm (tên hội trường) Shibukawa-shi ChuoKominkan

Địa chỉ Shibukawa-shi, Shibukawa 908-21

Khóa học 1 Lớp học tiếng Nhật (lớp ban ngày)

Thời gian Thứ ba 10:00 - 11:30

Thời điểm khai giảng Học kỳ 1 (tháng 5 - 7), học kỳ 2 (tháng 9 - 12), học kỳ 3 (tháng 1 - 3)

Giới hạn học viên (có/ không) Có (10 người)

Học phí (miễn phí/ có phí) Có phí (1000 yên/ 1 học kỳ (cả năm: 3000 yên)

Cần đăng ký trước (có/ không) Có

Phương thức đăng ký Điện thoại hoặc gửi mail tới Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Shibukawa

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Hội thoại

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc, viết, hội thoại

Trình độ Giảng dạy theo nguyện vọng

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Không

Khác

Khóa học 2 Lớp học tiếng Nhật (lớp buổi tối)

Thời gian Thứ ba　19:00 - 20:30

Thời điểm khai giảng Học kỳ 1 (tháng 5 - 7), học kỳ 2 (tháng 9 - 12), học kỳ 3 (tháng 1 - 3)

Giới hạn học viên (có/ không) Có (10 người)

Học phí (miễn phí/ có phí) Có phí (1000 yên/ 1 học kỳ (cả năm: 3000 yên)

Cần đăng ký trước (có/ không) Có

Phương thức đăng ký Điện thoại hoặc gửi mail tới Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Shibukawa

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Hội thoại

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc, viết, hội thoại

Trình độ Giảng dạy theo nguyện vọng

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Không

Khác
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Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Fujioka-shi

Đăng ký, hỏi-đáp Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Fujioka

Liên hệ 0274-40-2428

E-mail fia@city.fujioka.gunma.jp

Giờ làm việc Thứ hai - Thứ sáu　8:30 - 17:15

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật cơ bản

Địa điểm (tên hội trường) Fujioka-shi Sogo Gakushu Center

Địa chỉ Fujioka-shi, Fujioka 1485

Khóa học 1 Nihongo Hiroba

Thời gian Thứ sáu　19:00 - 21:00

Thời điểm khai giảng Quanh năm (có nghỉ hè vào tháng 8)

Giới hạn học viên (có/ không) Không

Học phí (miễn phí/ có phí) Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Có

Phương thức đăng ký Điện thoại trực tiếp hoặc gửi mail tới Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Fujioka

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Hội thoại

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc, viết, hội thoại

Trình độ Nhập môn

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Không

Khác
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Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Tomioka-shi

Đăng ký, hỏi-đáp Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Tomioka

Liên hệ 0274-62-8232

E-mail tia@tomioka-ia.com

Giờ làm việc 9:00 - 17:00

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật cơ bản

Địa điểm (tên hội trường) Tomioka-shi, Shogai Gakushu Center

Địa chỉ Tomioka-shi, Nanokaichi 400-1

Khóa học 1

Thời gian Thứ năm　10:00 - 11:30

Thời điểm khai giảng Quanh năm

Giới hạn học viên (có/ không) Không

Học phí (miễn phí/ có phí) Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Không

Phương thức đăng ký Điện thoại hoặc tới trực tiếp lớp học tiếng Nhật

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) 1 kèm 1 hoặc nhóm nhỏ

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Tập trung luyện hội thoại, tùy thuộc vào nguyện vọng của học viên.

Trình độ Giảng dạy phù hợp với trình độ của học viên

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có

Khác

Khóa học 2

Thời gian Thứ năm　19:00 - 20:30

Thời điểm khai giảng Quanh năm

Giới hạn học viên (có/ không) Không

Học phí (miễn phí/ có phí) Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Không

Phương thức đăng ký Điện thoại hoặc tới trực tiếp lớp học tiếng Nhật

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) 1 kèm 1 hoặc nhóm nhỏ

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Tập trung luyện hội thoại, tùy thuộc vào nguyện vọng của học viên.

Trình độ Giảng dạy phù hợp với trình độ của học viên

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có

Khác
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Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Annaka-shi

Đăng ký, hỏi-đáp Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Annaka

Liên hệ 080-2027-5526

E-mail annakakokusai2021@gmail.com

Giờ làm việc Thứ ba, thứ tư　17:00 - 20:00, thứ năm　10:00 - 16:00, thứ bảy　8:30 - 12:00

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật cơ bản

Địa điểm (tên hội trường) Kokusai Koryu House

Địa chỉ Annaka-shi, Annaka 1-23-13

Khóa học 1 Lớp học tiếng Nhật

Thời gian Thứ ba, thứ tư　17:00 - 20:00, thứ năm　10:00 - 16:00, thứ bảy　8:30 - 12:00

Thời điểm khai giảng Tháng 4 - 7; tháng 9 - 25/ 12; ngày 10/ 1 - 31/ 3

Giới hạn học viên (có/ không) Không

Học phí (miễn phí/ có phí) Có phí (1000 yên/ 1 năm)

Cần đăng ký trước (có/ không) Có

Phương thức đăng ký Điện thoại trực tiếp hoặc gửi mail tới Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Annaka

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Chỉ đối tượng đang sinh sống/ học tập/ làm việc tại nội tỉnh

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Hội thoại 1 kèm 1

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc, viết, hội thoại

Trình độ N5 - N2

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có

Khác
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Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Shinto-mura

Đăng ký, hỏi-đáp Kikaku Zaisei-ka (Văn phòng Hiệp hội giao lưu quốc tế Shinto-mura)

Liên hệ 0279-26-2407

E-mail zaisei@vill.shinto.gunma.jp

Giờ làm việc Ngày thường 8:30 - 17:15

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật cơ bản

Địa điểm (tên hội trường) Chuo Kominkan

Địa chỉ Shinto-mura, Oaza Yamakoda 797 Banchi

Khóa học 1 Lớp học tiếng Nhật

Thời gian Ngày 6, 20, 27/ 8; ngày 3, 10/ 9

Thời điểm khai giảng Chủ nhật　10:00 - 11:30

Giới hạn học viên (có/ không) Có (20 người)

Học phí (miễn phí/ có phí) Có phí (500 yên)

Cần đăng ký trước (có/ không) Có

Phương thức đăng ký Đăng ký tại cửa sổ tiếp nhận

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Hội thoại, bài giảng

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc, viết, hội thoại

Trình độ Giảng dạy phù hợp với trình độ của học viên (nhập môn - nâng cao)

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có

Khác Đồ dùng học tập, vở (tập), đồ uống,.v.v… 

sẽ được phát vào ngày đầu tiên
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Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Tsumagoi-mura

Đăng ký, hỏi-đáp Tsumagoi-mura Koryu Suishin-ka

Liên hệ 0279-82-5191

E-mail kouryusuishin@vill.tsumagoi.lg.jp

Giờ làm việc 8:30 - 17:15 (ngoài trừ Tết)

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật cơ bản, tiếng Anh

Địa điểm (tên hội trường) Tsumagoi-mura Chiiki Koryu Center

Địa chỉ Gunma-ken, Agatsuma-gun, Tsumagoi-mura Kanbara 494-45

Khóa học 1

Thời gian Thứ tư　18:30 - 20:00

Thời điểm khai giảng Hàng tuần

Giới hạn học viên (có/ không) Có

Học phí (miễn phí/ có phí) Miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Có

Phương thức đăng ký Điện thoại hoặc gửi mail tới Koryu Suishin-ka

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Không thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Hội thoại

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc, viết, hội thoại

Trình độ Nhập môn, trung cấp (mục tiêu N3), nâng cao (mục tiêu N1, N2)

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có (sử dụng tài liệu luyện thi năng lực tiếng Nhật)

Khác Đang tạm dừng tiếp nhận do đã đủ học viên. Chưa có kế hoạch tái tiếp nhận.
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Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Sawa-gun, Tamamura-machi

Đăng ký, hỏi-đáp Hiệp hội giao lưu quốc tế Tamamura-machi

Liên hệ 0270-65-7155  (Tamamura-machi Jumin Katsudo Center phía trong tòa Paru)

E-mail tamatia1995@gmail.com

Giờ làm việc Thứ hai, thứ sáu 9:00 - 17:00 (ngoại trừ thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật cơ bản

Địa điểm (tên hội trường) Tamamura-machi Kinrosha Center phòng họp tầng 2

Địa chỉ Gunma-ken, Sawa-gun, Tamamura-machi Oaza Shimoshinden 227-10

Khóa học 1 Lớp học tiếng Nhật

Thời gian Thứ sáu　19:30 - 21:00, thứ bảy　13:30 - 15:00

Thời điểm khai giảng Quanh năm

Giới hạn học viên (có/ không) Không

Học phí (miễn phí/ có phí) Học phí: Miễn phí, Phí hội viên: 500 yên

Cần đăng ký trước (có/ không) Không

Phương thức đăng ký Nhận đăng ký tại lớp học

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia　＊Ưu tiên đối tượng đang sinh sống tại Tamamura-machi

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Hội thoại

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Giảng dạy theo nguyện vọng của học viên

Trình độ Không giới hạn

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có (tùy theo nguyện vọng của học viên)

Khác

14

mailto:tamatia1995@gmail.com


Thông tin lớp học tiếng Nhật tỉnh Gunma

Khu vực (chính quyền địa phương) Oizumi-machi

Đăng ký, hỏi-đáp Hiệp hội giao lưu quốc tế Oizumi

Liên hệ 080-6812-0152

E-mail oiakouza@au.com

Giờ làm việc 9:00 - 17:00

Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha

Địa điểm (tên hội trường) Oizumi-machi Kominkan Minami Bekkan tầng 2

Địa chỉ Ora-gun, Oizumi-machi Yoshida 2011-1

Khóa học 1

Thời gian Thứ tư, thứ sáu　19:00 - 21:00

Thời điểm khai giảng Quanh năm

Giới hạn học viên (có/ không) Không

Học phí (miễn phí/ có phí) 1000 yên/ 10 buổi, dưới 18 tuổi: miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Không

Phương thức đăng ký Đăng ký ngay trong ngày học

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Hội thoại

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc/ viết/ hội thoại

Trình độ Giảng dạy theo trình độ

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có

Khác

Khóa học 2

Thời gian Chủ nhật　10:00 - 12:00

Thời điểm khai giảng Qua

Giới hạn học viên (có/ không) Không

Học phí (miễn phí/ có phí) 1000 yên/ 10 buổi, dưới 18 tuổi: miễn phí

Cần đăng ký trước (có/ không) Không

Phương thức đăng ký Đăng ký ngay trong ngày học

Giới hạn độ tuổi (có/ không) Không

Đối tượng tham gia thuộc ngoài khu vực Có thể tham gia

Hình thức (bài giảng/ hội thoại) Hội thoại

Nội dung (đọc/ viết/ hội thoại) Đọc/ viết/ hội thoại

Trình độ Giảng dạy theo trình độ

Luyện thi năng lực tiếng Nhật (có/ không) Có

Khác
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